Bảo hiểm xã hội cơ sở tỉnh Hưng Yên
	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ liên hệ
	Địa bàn quản lý thu từ ngày 01/10/2025

	1
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Mỹ Hào
Mã: 03305

 
	Số 108, đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Phường Mỹ Hào;

Phường Đường Hào;

Phường Thượng Hồng;

Xã Như Quỳnh;

Xã Lạc Đạo;

Xã Đại Đồng.

	2
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Văn Giang
 Mã: 03303
	Thôn Đan Nhiễm, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Xã Nghĩa Trụ;

Xã Phụng Công;

Xã Văn Giang;

Xã Mễ Sở;

Xã Khoái Châu;

Xã Triệu Việt Vương;

Xã Châu Ninh.

	3
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Yên Mỹ
 Mã: 03304
	Thôn Nghĩa Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	Xã Yên Mỹ;

Xã Việt Yên;

Xã Hoàn Long;

Xã Nguyễn Văn Linh;

Xã Việt Tiến.

	4
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Ân Thi
 Mã: 03306
	Đường Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	Xã Ân Thi;

Xã Xuân Trúc;

Xã Phạm Ngũ Lão;

Xã Nguyễn Trãi;

Xã Hồng Quang;

Xã Đoàn Đào;

Xã Tiên Hoa.

	5
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Lương Bằng
 Mã: 03308

(Trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Kim Động, Hưng Yên)
	Thôn Tạ Thượng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên
	Xã Lương Bằng;

Xã Nghĩa Dân;

Xã Hiệp Cường;

Xã Đức Hợp;

Xã Chí Minh;

Xã Hoàng Hoa Thám;

Xã Tiên Lữ.

	6
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Quang Hưng
 Mã: 03310

(Trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Phù Cừ, Hưng Yên)
	Thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên
	Xã Quang Hưng;

Xã Tiên Tiến;

Xã Tống Trân;

Xã Hưng Hà;

Xã Tiên La;

Xã Diên Hà;

Xã Ngự Thiên;

Xã Long Hưng.

	7
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng
 Mã: 03404
	Số 10, đường Nguyễn Bá Dương, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên
	Xã Đông Hưng;

Xã Bắc Tiên Hưng;

Xã Đông Tiên Hưng;

Xã Nam Đông Hưng;

Xã Bắc Đông Hưng;

Xã Bắc Đông Quan;

Xã Đông Quan;

Xã Nam Tiên Hưng;

Xã Tiên Hưng;

Xã Lê Quý Đôn;

Xã Hồng Minh.

	8
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Phụ
 Mã: 03402
	Khu I, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên
	Xã Quỳnh Phụ;

Xã Minh Thọ;

Xã Nguyễn Du;

Xã Quỳnh An;

Xã Ngọc Lâm;

Xã Đồng Bằng;

Xã A Sào;

Xã Phụ Dực;

Xã Tân Tiến;

Xã Thần Khê.

	9
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Thụy
 Mã: 03405
	Tổ 07, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên
	Xã Thái Thụy;

Xã Đông Thụy Anh;

Xã Bắc Thụy Anh;

Xã Thụy Anh;

Xã Tây Thụy Anh;

Xã Nam Thụy Anh;

Xã Bắc Thái Ninh;

Xã Thái Ninh;

Xã Đông Thái Ninh;

Xã Nam Thái Ninh;

Xã Tây Thái Ninh.

	10
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Ái Quốc
 Mã: 03406

(Trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Tiền Hải, Thái Bình)
	Thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
	Xã Tiền Hải;

Xã Tây Tiền Hải;

Xã Đông Tiền Hải;

Xã Nam Tiền Hải;

Xã Ái Quốc;

Xã Đồng Châu;

Xã Nam Cường;

Xã Hưng Phú;

Xã Bình Định.

	11
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến Xương

 Mã: 03407
	Phố Quang Trung, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên
	Xã Kiến Xương;

Xã Lê Lợi;

Xã Quang Lịch;

Xã Vũ Quý;

Xã Bình Thanh;

Xã Hồng Vũ;

Xã Bình Nguyên;

Xã Trà Giang;

Xã Thư Vũ;

Xã Vũ Tiên.

	12
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Bình

 Mã: 03408

(Trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Vũ Thư, Thái Bình)
	 Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên
	Xã Vũ Thư;

Xã Thư Trì;

Xã Tân Thuận;

Xã Vạn Xuân;

Phường Thái Bình;

Phường Trần Lãm;

Phường Trần Hưng Đạo;

Phường Trà Lý;

Phường Vũ Phúc.


